
 

      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN H  ỆN      I  

 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông                  ; 

  Các Hội thẩm nhân dân: B                  và       u     u      ; 
 

 

  - Thư ký phiên toà: Ông Đi     ế Toàn,        Tòa án nhân dân  u    

Đ    i . 
 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ệ  Đ k  i  tham gia phiên toà: 

               ờng - Kiểm sát viên. 

   Ngày 31/8/2022, t i trụ sở Tòa án nhân dân  u    Đ    i  xét xử s  t ẩm 

công khai vụ án thụ lý số: 38/2022/TLST-DS ngày 01/4/2022 về vi c “Tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản”, theo Quyết đ    đ   vụ án ra xét xử số:   

34/2022/QĐXXS -DS ngày 12/8/2022, giữ   á  đ     sự: 

- Nguyên đơn:      u                 – V ng mặt; 

Đ a chỉ: Thôn T     Đ       u    Đ         tỉ   Đ         

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (chị Huỳnh Thị Thanh Ng) 

Ông Nguy n Thanh T, theo Gi y ủy quyền ngày 13/8/2020 – V ng mặt   ó đ   đề 

ngh  xét xử v ng mặt; 

Đ a chỉ: Thôn H     Đ k G   u    Đ    i   tỉ   Đ         

- Bị đơn:              S– V ng mặt   ó đ   đề ngh  xét xử v ng mặt; 

Đ     ỉ           ố    t   t    Đ   u    Đ    i   tỉ   Đ         
 
 

NỘI D NG VỤ ÁN: 

- Tại đơn khởi kiện ngày 17/3/2022 của nguyên đơn chị Huỳnh Thị Thanh 

Ng và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Thanh T trong 

quá trình giải quyết vụ án trình bày:  

N    14/12/2019, ch  Hu nh Th  Thanh Ng đ                   Sv   số 

tiề              đ     t           t    ch  Hu nh Th  Thanh Ng   u ể        

qua h  thố                  đầu t  v    át t iển V t Nam –   i   á   Đ k 

Nông – Phòng giao d    Đ    ’L p (có xác nhận củ                i           

t    t uậ  về t ời     t   tiền gố    ũ         t ỏa thuận tr  tiền lãi su t cho ch  

Hu nh Th  Thanh Ng. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

H  ỆN      I  

TỈNH   K NÔNG 
 
B n án số: 29/2022/DS-ST 

Ngày 31/8/2022 

“Về việc tranh chấp hợp đồng  

vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Ch           S cho rằ    t           đế      đ  t       ch  Hu nh Th  

Thanh Ng           đ    tiề    i        /  /     v            đ    tiề   ố  

v   t á     /      t                       đ     t    ằ          t      u ể  

v   số t i           ch  Hu nh Th  Thanh Ng, hi n t i chỉ còn nợ ch  Hu nh Th  

Thanh Ng số tiề             đ             đú   sự thật  t i đề ngh  ch       

    S  u           s              á  v   ó  ặt t i  ò  á  để tiế       đối ch t 

số tiền gốc còn nợ. Nếu ch           S cố tình v ng mặt  t i đề ngh  gi i quyết vụ 

á  t    qu  đ nh của pháp luật.    đó  tôi vẫn giữ nguyên yêu cầu t    đ     ởi 

ki n, đề ngh  Tòa án nhân dân huy   Đ k Mil gi i quyết tuyên bu c ch           

S có trách nhi m tr  cho bà Hu nh Th  Thanh Ng             đ   ; xin rút yêu 

cầu về tr  tiền lãi su t (không yêu cầu ch           S ph i tr  tiền lãi su t). 

- Bị đơn chị  hạm Thị   trình bày:  

  i t      ậ          /  /      ó v    ủ       u                 số 

tiề              đ    t           t    ch  Hu nh Th  Thanh Ng   u ể        

    t i    i           t    t uậ  về t ời     t i t   số tiề  t            Hu nh 

Th  Thanh Ng    ỉ t ố      t   i t á   t i  ó t á     i   t       ch  Hu nh Th  

Thanh Ng tiề    i su t           đ                 đế      t i đ  t       ch  

Hu nh Th  Thanh Ng           đ    tiề    i        /  /     v            đ    

tiề   ố  v   t á     /      t                       đ     t i t    ằ          

t      u ể  v   số t i           ch  Hu nh Th  Thanh Ng  t i s   u           

s              á       vậ    i   t i t i   ỉ  ò   ợ ch  Hu nh Th  Thanh Ng số 

tiề   ố             đ   . 

 ề số tiề  t i v    ủ  ch  Hu nh Th  Thanh Ng     ợ  i     ủ  t i  v   ụ  

đ    t i v   tiề  để đầu t          i              sử  ụ     u       vi     i ti u 

   uố   si      t t      i  đ            ợ      ũ          i   qu      đế  

      t i        Đ          .   i  ó   u    v          uố  ch  Hu nh Th  

Thanh Ng t   điều  i       t i t     i t á                đ    đế    i t    ết số 

tiề   ò   ợ               đ    v       ch  Hu nh Th  Thanh Ng       t    tiề  

  i su t t    qu  đ      á   uật t    đ     ởi  i   t           đế        o tôi. 

T i phiên toà,    ời đ i di n theo ủy quyền của   u    đ   ông Nguy n 

Thanh T và b  đ                S đều  ó đ   đề ngh  Tòa án tiến hành xét xử 

v ng mặt. 

Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân  u    Đ    i  phát biểu ý kiến: 
- Về    ời tham gia tố tụng và thu thập ch ng c       á   á  đ    đú   

   ời tham gia tố tụng, thu thập ch ng c , c p tố   đ t v     n tố tụng cho 

nhữ      ời tham gia tố tụng, chuyển h  s       i n kiểm sát đ m b   đú   t    

qu  đ nh của pháp luật.  

- T i   i   t   s  t ẩm, H i đ ng xét xử đ            đầ  đủ đ m b o 

đú   t    qu  đ nh của B  luật Tố tụng dân sự, đ     sự đ  thực hi   đầ  đủ các 

quyề  v     ĩ  vụ của mình. 

- Về n i dung: S u   i      t     đá    iá  á     ng c  có trong h  s  vụ 

án, kết qu  xét hỏi, tranh tụng t i   i   tò  đề ngh  H i đ ng xét xử: C      Điều 

              v       ủ      uật     sự                  ậ    u  ầu   ởi  i   

 ủ  ch   u                , bu c ch           S  ó t á     i   t       ch  

 u                 số tiền 10          đ    v  đ      ỉ m t phần yêu cầu khởi 
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ki n do ch   u                 không yêu cầu ch           S ph i tr  tiền lãi 

su t. Về án phí dân sự s  t ẩm:          S ph i ch u t       án phí theo quy 

đ nh của pháp luật. 
 

NH N   NH  ỦA   A ÁN: 

       v    á  t i  i u            ó t        s  vụ á    ết qu   ét  ỏi  tranh 

 uậ  t i   i   tò     i đ     ét  ử   ậ  đ     

[1].  ề tố tụ    

[1.1]. Về quan h  pháp luật và thẩm quyền gi i quyết: Ch   u        

Thanh Ng khởi ki n yêu cầu ch           S t   số tiề  100.000.000 đ ng.    đó  

 á  đ nh quan h  pháp luật “Tranh  hấp hợp đồng vay tài sản”    đú   t    qu  

đ    t i         Điều    v  Điều  5  ủ      uật  ố tụ       sự.              S 

đ            ẩu t  ờ   t ú t i t        ố    t   t    Đ    i    u    Đ    i   

tỉ   Đ        nên thu c thẩm quyền gi i quyết của Toà án nhân dân  u    Đ   

Mil t    điể            Điều     ủ      uật  ố tụ       sự. 

[1.2]. Về sự v     ặt  ủ  các đ     sự: T i phiên tòa,    ời đ i di n theo 

ủy quyền của   u    đ   ông Nguy n Thanh T và b  đ                S đều có 

đ   đề ngh  Tòa án tiến hành xét xử v ng mặt. C      kho n 1 Điều     v  Điều 

228 của B  luật tố tụng dân sự, H i đ ng xét xử tiến hành xét xử v ng mặt b  

đ   t    qu  đ nh. 

[2].  ề   i  u   khởi ki n củ    u    đ  , H i đ ng xét xử  ét t   : 

[2.2]. Theo lời khai và ch ng c       u    đ        u                 

cung c p thì hợ  đ    v   t i s    iữ       u                 và ch           S 

        t     ó t ật, ch           S đ  t  a nhận vay của ch   u              

Ng số tiề              đ     t           t    ch  Hu nh Th  Thanh Ng   u ể  

      qu     thố                  đầu t  v    át t iển V t Nam – Chi nhánh 

Đ k Nông – Phòng giao d    Đ    ’L p (có xác nhận củ                i     

      t    t uậ  về t ời     t   tiền gố    ũ         t ỏa thuận tr  tiền lãi su t 

cho ch   u                . Tuy nhiên, đến nay ch           S không tr  tiền 

theo thỏa thuận    vi ph      ĩ  vụ tr  nợ củ      v   đ ợ  qu  đ nh t i kho n 1 

Điều 466 B  luật dân sự:  

“1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là 

vật thì phải trả vật  ùng loại đúng số lượng,  hất lượng, trừ trường hợp  ó thỏa 

thuận khá ”. 

[2.2]. Lời khai của ch           S cho rằng, t           đế      t i đ  t   

cho ch  Hu nh Th  Thanh Ng           đ    tiề    i        /  /     v  

          đ    tiề   ố  v   t á     /      t                       đ     t i t   

 ằ          t      u ể  v   số t i           ch  Hu nh Th  Thanh Ng và s  

 u           s              á      vậ    i   t i t i   ỉ  ò   ợ ch  Hu nh Th  

Thanh Ng số tiề   ố             đ   . Tuy nhiên, ch           S không cung 

c   đ ợc tài li u, ch ng c  để ch ng minh cho lời khai củ           ó       . Vì 

vậy,        ch ng c       u    đ    u     p, H i đ ng xét xử th y rằng,  ầ  

       ậ    u  ầu   ởi  i    ủ  ch   u                   u   ch           S 

   i t       ch   u                 số tiề     100         đ     

[3]. Về lãi su t: N  ời đ i di n theo ủy quyền củ    u    đ   ông Nguy n 

Thanh T đ  rút yêu cầu (không yêu cầu ch           S ph i tr  tiền lãi su t). Xét 
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th y, vi c xin rút yêu cầu khởi ki n là hoàn toàn tự nguy n, nên H i đ ng xét xử 

đ      ỉ xét xử đối với các yêu cầu   u    đ   đ   út  qu  đ nh t i kho     Điều 

244 của B  luật Tố tụng dân sự. 

[4]  Xét qu   điể  đề ngh  củ  đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân  u    Đ   

Mil t i   i   t       ó       , phù hợp pháp luật cần ch p nhận. 

[5].  ề á     : Ch           S    i ch u á          sự s  t ẩ  t    qu  

đ nh củ    á   uật.  

  Vì các lẽ trên, 
 

Q  Ế    NH: 

               Điều     điể            Điều     điể            Điều     

Điều      Điều      điể            Điều      Điều              Điều     v  

Điều      ủ      uật  ố tụ       sự; Điều      Điều      Điều      Điều      

Điều      Điều      Điều      Điều      Điều      Điều      ủ      uật     sự 

                  Điều     ủ       qu ết số     /    /U   Q           -

12-      ủ  Ủ         ờ   vụ Quố    i qu  đ    về     t u   i     i    t u  

    qu      v  sử  ụ   á      v     phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

  1. Đ      ỉ xét xử đối với yêu cầu khởi ki n của      u                 

về vi   không yêu cầu ch           S ph i tr  tiền lãi su t. 

2         ậ    u  ầu   ởi  i    ủ       u                .  u       

         S    i t            u                 số tiề  100.000     đ    (Một 

trăm triệu đồng).  

 ể t         /9/2022,              S    i tiế  tụ     u   i su t t          

  Điều              Điều      ủ      uật     sự đối với số tiề   ợ  ố       ậ  

t ự   i      ĩ  vụ t   tiề   

3   ề á              Điều      Điều      ủ      uật tố tụ       sự       

qu ết    /    /U   Q           -12-     qu  đ    về     t u   i     i    

t u       qu      v  sử  ụ   á      v          ò  á    u                S    i 

    số tiề  5.000.000 đ     Năm triệu đồng)        i          u              

Ng số tiề  t       á      đ                   đ    (Hai triệu, năm trăm nghìn 

đồng) t     i     i t u tiề  số     831 ngày 30/3/2022 t i   i  ụ  t i      á  

    sự  u    Đ    i   tỉ   Đ         

   4     ờ    ợ      á   Qu ết đ    đ ợ  t i      t    qu  đ    t i Điều   

Luật t i      á      sự t      ời đ ợ  t i      á      sự     ời    i t i      á  

    sự  ó qu ề  t ỏ  t uậ  t i      á   qu ề    u  ầu t i      á   tự   u    t i 

     á    ặ       ỡ     ế t i      á  t    qu  đ    t i  á  Điều             v  

Điều   Luật t i      á      sự    ời  i u t i      á  đ ợ  t ự   i   t    qu  

đ    t i Điều    Luật t i      á      sự  
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 5. Về quyền kháng cáo:   u    đ       đ   v ng mặt t i phiên tòa có 

quyền kháng cáo b n án trong thời h n 15 ngày kể t  ngày nhậ  đ ợc b n án hoặc 

b   á  đ ợc tố   đ t, niêm yết hợp l .  
 

 

Nơi  hận:                              

- TAND tỉ   Đ       ;                           

- VKSND  u    Đ    i ; 

- Chi cục      S  u    Đ    i ; 

-  á  đ     sự; 

- L u    s  vụ án. 

 

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

                           (đã ký và đó g dấu) 
 

 

               N          

 

 

 

 

 

 

 

 


